
UBND TỈNH BẮC KẠN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN 

Biểu mẫu 14 

(TT 36/2017/BGD ĐT) 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng  giáo dục của khối GDTX trường Cao đẳng Bắc Kạn 

Năm học 2023-2024 

 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số:         /KH-CĐBK ngày……tháng 10 năm 2023 của 

trường Cao đẳng Bắc Kạn) 

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

I 
Số học viên thuộc diện xếp 

loại hạnh kiểm 
477 225 144 78 

1 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
183 80 (31,37%) 50 (34,72%) 53 (67,95%) 

2 
Khá 

(tỷ lệ so với tổng số) 
210 130 (50,98%) 60 (61,67%) 20 (25,64%) 

3 
Trung bình/Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
64 30 (11,76%) 29 (30,14%) 05 (6,41%) 

4 
Yếu/Chưa đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
20 15 (5,88%) 05 (3,47%) 0 (0,00%) 

II Số học viên chia theo học lực 
    

1 
Giỏi/Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
20 0 (0,00%) 20 (13,89%) 0 (0,00%) 

2 
Khá 

(tỷ lệ so với tổng số) 
83 35 (13,73%) 27 (18,75%) 21 (26,92%) 

3 
Trung bình/Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
311 185 (72,55%) 74 (51,39%) 52 (66,67%) 

4 
Yếu/Chưa đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 
63 35 (13,73%) 23 (15,97%) 05 (6,41%) 

5 
Kém 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

III Tổng hợp kết quả cuối năm 
    

1 
Lên lớp 

(tỷ lệ so với tổng số) 
 190 (74,51%) 116 (80,56%)  

a Học viên giỏi  0 0 0 



(tỷ lệ so với tổng số) 

b 
Học viên tiên tiến 

(tỷ lệ so với tổng số) 
 35 (13,73%) 27 (18,75%) 21 (26,92%) 

2 
Thi lại 

(tỷ lệ so với tổng số) 
 25 (9,80%) 15 (10,42%) 0 

3 
Lưu ban 

(tỷ lệ so với tổng số) 
 10 (3,92%) 08 (5,56%) 0 

4 
Bỏ học 

(tỷ lệ so với tổng số) 
 55 (21,57%) 20 (13,89%) 4 

IV 
Số học viên dự xét hoặc thi 

tốt nghiệp 
 0 0  78 (100%) 

V 
Số học viên được công nhận 

tốt nghiệp 
 0 0 70 (89,74%) 

1 
Giỏi 

(tỷ lệ so với tổng số) 

    

2 
Khá 

(tỷ lệ so với tổng số) 

    

3 
Trung bình 

(tỷ lệ so với tổng số) 

    

VI 

Số học viên thi đỗ đại học, 

cao đẳng 

(tỷ lệ so với tổng số) 

    

VII 

Số học viên vào học các cơ sở 

GD nghề nghiệp khác 

(tỷ lệ so với tổng số) 

    

 

 
B. Đào tạo liên kết hình thức vừa làm vừa học, từ xa (đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư 

phạm) Không 

C. Các chương trình bồi dưỡng, đào tạo khác: Không 

 


